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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bảo Lâm , ngày      tháng 08  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Dự án 3 chương 

trình mục tiêu  Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023  

cho đối tượng hộ mới thoát nghèo 

 

Thực hiện kế hoạch số: 1071/KH  ngày 21/08/2023 của Sở y tế Lâm Đồng  về 

Triển khai Tiểu dự án 2” Cải thiện dinh dưỡng” thuộc dự án 3 chương trình mục 

tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cho đối tượng hộ mới thoát nghèo. 

Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu 

dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững cho đối tượng hộ mới thoát nghèo, cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021- 2025; 

- Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045; 

- Quyết định số 1768/QĐ-BYT ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; 

- Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025; 

- Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 6437/QĐ-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng; 

- Quyết định số 4487/QĐ-BYT ngày 18/8/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn chẩn đoán về điều trị bệnh suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 72 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-90-qd-ttg-2022-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-500969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-6437-qd-byt-2018-huong-dan-tay-giun-duong-ruot-tai-cong-dong-397976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4487-qd-byt-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-benh-suy-dinh-duong-cap-tinh-o-tre-em-2016-320200.aspx


2 

tháng tuổi và Quyết định số 3779/QĐ-BYT ngày 26/8/2019 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0 đến 

72 tháng tuổi; 

- Quyết định số 4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quốc gia về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng; 

- Quyết định số 382/QĐ-UBND  ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng 

về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh dưỡng thấp còi, 

chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng và tầm vóc  của trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ 

mới thoát nghèo được phê duyệt bởi chính quyền địa phương trên địa bàn huyện 

Bảo Lâm. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu 1: Hạ xuống đến mức thấp nhất tỷ lệ thiếu dinh dưỡng các thể ở 

trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Bảo Lâm .  

b) Mục tiêu 2: Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 16 

tuổi thuộc hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Bảo Lâm . 

- Chỉ tiêu cụ thể: tối thiểu 60% trẻ em dưới 16 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc 

hộ mới thoát nghèo được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng. 

III. ĐỐI TƯỢNG :  

Trẻ em dưới 16 tuổi  thuộc hộ mới thoát nghèo được xác định bởi chính quyền 

địa phương hàng năm 

IV. PHẠM VI THỰC HIỆN; 14/14 xã thị trấn 

V. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ 

1. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Trường hợp đối tượng, nội dung hỗ trợ trùng lặp với chương trình, dự án khác 

có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì chỉ lựa chọn theo 01 chương trình, dự án 

có định mức hỗ trợ cao hơn 

2. Phương thức hỗ trợ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-3779-qd-byt-2019-thuc-hien-quan-ly-suy-dinh-duong-cap-tinh-o-tre-em-423202.aspx
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- Hỗ trợ can thiệp đối tượng trẻ 0-16 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ mới 

thoát nghèo (cung cấp đa vi chất, sản phẩm dinh dưỡng..., quản lý suy dinh dưỡng 

cấp tính tại cộng đồng...). 

-Hỗ trợ nâng cao nhận thức và hành vi thông qua việc tăng cường công tác 

thông tin, truyền thông, tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ cho con bú, trẻ 

em 0-16 tuổi thuộc hô mới thoát nghèo.  

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở, nhân viên y tế thôn bản, 

tăng cường nguồn lực và phối hợp liên ngành về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng cho 

phụ nữ, trẻ em 0-16 tuổi thuộc hô mới thoát nghèo, theo dõi, giám sát, đánh giá, 

báo cáo kết quả hoạt động của chương trình. 

VI. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh 

dưỡng cho trẻ từ 0-16 tuổi thuộc hộ mới thoát nghèo. 

- Cung cấp viên sắt hàng tuần cho trẻ gái vị thành niên từ 12 đến dưới 16 tuổi 

đã có kinh nguyệt: Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Quyết định số 4944/QĐ-

BYT ngày 27/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về phòng 

chống thiếu vi chất dinh dưỡng và các hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn trực 

thuộc Bộ Y tế. 

- Cấp viên nang Vitamin A cho trẻ em 6-60 tháng tuổi, trẻ em dưới 6 tháng 

tuổi không được bú sữa mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, tiêu chảy, sởi, 

viêm đường hô hấp cấp: Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Quyết định số 

4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia 

về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và các hướng dẫn của các đơn vị chuyên 

môn trực thuộc Bộ Y tế. 

- Cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng: Cấp phát sản 

phẩm dinh dưỡng cho trẻ trên 6 đến 23 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi bổ 

sung vào bữa ăn của trẻ: 

+Thực hiện tuân thủ theo hướng dẫn chi tiết tại Quyết định số 4944/QĐ- BYT 

ngày 27/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về phòng 

chống thiếu vi chất dinh dưỡng và các hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn trực 

thuộc Bộ Y tế. Hàm lượng các vi chất dinh dưỡng đảm bảo theo hướng dẫn nêu 

trên và các văn bản cập nhật 

+ Kết hợp tư vấn, hướng dẫn sử dụng tại hộ gia đình. Theo dõi, giám sát và 

báo cáo theo quy định. 

-Cấp phát các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ 2 -16 tuổi bị suy 

dinh dưỡng. 
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+Tại các xã, thị trấn tổ chức sàng lọc để phát hiện đưa những trẻ suy dinh 

dưỡng cấp tính đưa vào sổ theo dõi, quản lý. 

- Tẩy giun định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi: 

+ Số lượng cấp phát: trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi tẩy giun 2 lần/năm. 

+ Quy trình thực hiện tuân thủ theo hướng dẫn chi tiết tại Quyết định số 

6437/QĐ-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tẩy giun 

đường ruột tại cộng đồng. 

+ Thực hiện tương tự như bổ sung vitamin A và có thể phối hợp cấp cùng thời 

điểm. 

- Lập kế hoạch và dự trữ nguồn sản phẩm dinh dưỡng cho việc ứng phó với 

ảnh hưởng thiên tai, thảm họa, dịch bệnh đối với việc chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ, 

trẻ em. 

+ Số lượng sản phẩm dinh dưỡng: Theo nhu cầu thực tế của từng xã. 

- Hướng dẫn, tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 

16 tuổi theo hàng năm và định kỳ theo kế hoạch: 

+Tổ chức cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em định kỳ: hàng 

tháng với trẻ dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng, hàng quý với trẻ dưới 2 tuổi, 2 lần/năm 

với trẻ từ 0 đến dưới 5 tuổi, 01 lần/năm với trẻ từ 5-16 tuổi. Nhập số liệu và báo 

cáo kết quả kịp thời để có những đánh giá và hành động phù hợp. 

+ Cung cấp thực phẩm bổ sung, tài liệu để triển khai các hoạt động can thiệp 

tại cộng đồng. 

- Hướng dẫn triển khai các kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng cho cán bộ y 

tế tuyến cơ sở, nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dinh dưỡng và liên ngành 

khác về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng phụ nữ, trẻ em từ 0-16 tuổi; thuộc hộ thoát 

nghèo.  

2. Hoạt động về truyền thông dinh dưỡng 

- Hướng dẫn về kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ y tế và liên ngành 

làm công tác chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em cấp xã, thôn. 

- Tổ chức lồng ghép các buổi nói chuyện, tư vấn, treo băng rôn tuyên truyền 

về dinh dưỡng tại xã, thôn trong Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, Tuần lễ dinh dưỡng 

và phát triển, Ngày vi chất dinh dưỡng, .... 

     3. Hoạt động tổ chức, theo dõi, đánh giá  

- Tổ chức theo dõi, đánh giá, hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới về 

các hoạt động của dự án theo kế hoạch. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-6437-qd-byt-2018-huong-dan-tay-giun-duong-ruot-tai-cong-dong-397976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-6437-qd-byt-2018-huong-dan-tay-giun-duong-ruot-tai-cong-dong-397976.aspx
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- Hàng năm theo dõi, báo cáo nguồn vốn được tiếp nhận, huy động và sử dụng 

cho chương trình. 

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

-  Hướng dẫn nâng cao năng lực, củng cố, xây dựng mạng lưới chuyên trách 

dinh dưỡng chung cho các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc 

gia dinh dưỡng và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách của chương trình giảm nghèo. 

Tiếp tục phổ biến rộng rãi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

cho các đối tượng được thụ hưởng, lồng ghép truyền thông rộng rãi tại cộng 

đồng,…  

- Phối hợp liên ngành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo 

đúng nội dung, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng tiến độ và tránh trùng lặp giữa các 

Chương trình.  

- Hướng dẫn chuyên môn cho tuyến xã các nội dung hoạt động trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất: thực hiện báo cáo các hoạt động của Chương 

trình theo đúng quy định. 

VIII. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1.1. Khoa YTDP  

- Xây dựng kế hoạch triển khai Tiểu dự án 2” Cải thiện dinh dưỡng” thuộc dự 

thực hiện hoạt động chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2023 cho đối tượng mới thoát nghèo.  

- Lập dự toán kinh phí cụ thể, dự trù thuốc và sản phẩm dinh dưỡng gửi Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật cấp. 

- Hướng dẫn cho cán bộ Y tế tuyến xã, đội ngũ CTV dinh dưỡng về chăm sóc 

sức khỏe và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý. Hướng dẫn các xã cấp phát thuốc, sản 

phẩm dinh dưỡng cho đối tượng thoát nghèo theo kế hoạch triển khai. 

- Tổ chức, theo dõi, hướng dẫn công tác phân phát sản phẩm và thuốc đến 

đúng tay đối tượng quy định. 

- Lập mẫu danh sách nhận thuốc và sản phẩm dinh dưỡng, hướng dẫn tuyến 

xã thực hiện đúng theo qui định thanh quyết toán. 

1.2. Khoa Dược : 

- Nhận và cấp thuốc, sản phẩm dinh dưỡng cho các xã theo phân bổ.  

1.3. Phòng tài chính kế toán: 
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- Hướng dẫn Khoa y tế dự phòng trong công tác phân bổ và quyết toán kinh 

phí. 

1.4. Tuyến xã, thị trấn    

- Tham mưu cho UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2023 cho hộ mới thoát nghèo. 

- Tổng hợp các đối tượng thoát nghèo theo quy định về khoa YTDP (nếu có 

sai sót về đối tượng được hưởng, trạm y tế chịu trách nhiệm khi được thanh tra, 

kiểm tra). 

- Tổ chức cân, đo nhân trắc, phỏng vấn trong đợt đánh giá phân loại cho đối 

tượng 0-16 tuổi thuộc hộ mới thoát nghèo.  

- Tăng cường hướng dẫn thực hành bữa ăn bổ sung cho trẻ, định kỳ thường 

xuyên. Cân , đo để phát hiện sớm trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng. 

 - Nhận thuốc, sản phẩm dinh dưỡng tại khoa Dược (khi có thông báo) 

- Tổ chức phân phát thuốc, sản phẩm dinh dưỡng đến từng tay đối tượng mới 

thoát nghèo và cho ký nhận đúng theo hướng dẫn (hồ sơ quyết toán sẽ bị Khoa 

YTDP trả lại khi bị tẩy xóa, bỏ trống cột mục, ký không ghi rõ họ tên). 

- Trưởng trạm y tế có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phát 

sản phẩm đến tay đối tượng. 

- Báo cáo, nộp chứng từ quyết toán theo mẫu về khoa YTDP đúng ngày quy 

định.  

VIII. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO 

1.Vật tư, trang thiết bị : 

Thuốc và sản phẩm dinh dưỡng do trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm 

Đồng cấp . 

 Sổ sách, biểu đồ phát triển, biểu mẫu khoa YTDP cấp . 

2. Nhân lực:  

Y tế huyện, y tế xã, YTTB, CTV, các ban ngành đoàn thể đại phương 

3. Kinh phí:   

Tổng  nhu cầu kinh phí địa phương được phân bổ tiếp: 114.520.00 đồng (Một 

trăm mười bốn triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).  

VX. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ: 

1.Trung tâm kiểm soát bệnh tật 
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Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát kịp thời, cung cấp sản phẩm dinh 

dưỡng. 

2. UNBD các xã Thị trấn 

Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với y tế địa phương thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” 

thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 

cho đối tượng mới thoát nghèo của Trung tâm Y tế Bảo Lâm./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- TTKSBT; 

- BGĐ TTYT 

- Khoa Dược - VT-TTB; 

- PTCKT; 
- Khoa YTDP; 

- 14 TYT xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, DP, PTT. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Hải  
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